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Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 570,31 83,13 
Tăng/giảm - 4,67 - 0,77 
% tăng/giảm - 0,81% - 0,91% 
Thanh khoản 123,8 tr 54,1 tr 
Giá trị (tỷ 
đồng) 

1.911,39 645,45 

NN mua/bán 
ròng 

  141,6 11,4 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 3, 2/6/2015 
 
VNIndex kết phiên giảm 4,67 điểm (tương ứng giảm 0,81%) xuống mức 570,31 điểm. Thanh 
khoản (cả thỏa thuận) tăng 2% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 121,3 triệu 
cổ phiếu), KLGD đạt 123,8 triệu CP, GTGD đạt 1.911,39 tỷ đồng. Trên sàn HNX, có 54,1 
triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt 645,45 tỷ đồng (Thanh khoản tăng 1% so 
với trung bình 10 phiên gần nhất – tương đương 53,7 triệu cp), kết phiên, HNX-index giảm 
0,77 điểm xuống mức 83,13 điểm. 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 2/6/2015: Dầu khí 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 2/6/2015 
 

• Dầu khí: PVC, PXS, PVB, PGD 

• Bank, tài chính: VCB 
• Bluechip khác: n/a 
• Chứng khoán: SSI 
• BĐS, xây dựng: CII, PDR 
• Thủy sản: CMX, ANV 
• Dệt may: n/a 
• Cổ phiếu đầu cơ: SHN, HAI, FIT 
•             Khác: HHG, HHS 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 - 2/6/2015 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 61.500 -500 173.200 10,728 55.000 0 

PVS 25.400 +100 1.002.540 25,594 96.900 45.600 

DPM 29.400 +0 348.360 10,307 127.770 5.250 

PVD 51.500 +0 678.580 35,263 345.800 401.620 

PVT 11.300 -300 834.750 9,593 84.360 0 

PVX 3.900 -100 1.933.199 7,571 0 0 

PGD 30.900 +400 363.930 11,225 13.400 0 

PET 16.700 -200 281.100 4,718 13.070 0 

PVC 22.800 +1.100 2.166.560 48,832 0 0 

PGS 19.800 -300 249.781 4,995 0 0 

 
Cổ phiếu ngành dầu khí: n/a 
 
 

. 
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Danh mục khuyến nghị trading 3/6/2015 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Khuyến nghị Báo cáo cập 
nhật 

VN-Index 570,31 121,3 triệu cổ 
phiếu 

555 - 560 570-575 Cân đối cp/tiền: 50/50  

HNX-Index 83,13 53,7 triệu cổ phiếu 80 – 80,5 83,5-84,5 Cân đối cp/tiền: 50/50  

GAS 61.500 363,731 60.000-61.000 65.000-67.000 Nắm giữ  

PVD 51.500 640,781 50.000-51.000 57.000-57.500 Mua  

PVS 25.400 1,249,196 24.500-25.000 26.500-27.500 Mua nhẹ  

PXS 20.600 557,393 19.500-20.500 21.500-22.000 Mua   

PVC 22.800 735,246 21.500-22.500 23.000-24.000 Mua nhẹ  

DCM 12.900 638,952 12.800-12.900 >13.500 Canh mua  

HHS 29.200 2,482,698 23.500-24.000 28.000-29.500 Canh bán  

CII 19.600 4,666,811 18.500-19.000 23.000-23.200 Nắm giữ  

BID 20.600 1,046,884 16.500-17.000 19.800-20.800 Canh bán  

CVT 25.900 144,327 22.000-22.500 25.500-26.500 Canh bán  

 

Cập nhật vĩ mô 

 Giá dầu tăng khi USD giảm, đồn đoán nguồn cung dầu giảm: Chốt phiên 2/6, giá dầu WTI giao tháng 7/2015 trên sàn Nymex 

tăng 1,06 USD, tương đương 1,8%, lên 61,26 USD/thùng, cao nhất kể từ 9/12/2014. Giá dầu Brent giao tháng 7/2015 trên sàn ICE 

Futures Europe tăng 61 cent, tương ứng 0,9%, lên 65,49 USD/thùng 

Theo ước tính của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 29/5 tăng 1,8 triệu thùng. Trong khi 

đó, các nhà phân tích trong khảo sát Reuters dự đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua giảm 1,7 triệu thùng, ghi nhận tuần thứ 

5 giảm liên tiếp. Đồng USD suy yếu là yếu tố chính đẩy giá dầu tăng. 

 HSBC: Việt Nam sẽ thâm hụt thương mại 3,5 tỷ USD trong năm 2015: 

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam công bố ngày 2/6, HSBC cho biết lĩnh vực sản suất Việt Nam đi ngược xu thế 

chung và nhu cầu nội địa vẫn hồi phục mạnh bất chấp những khó khăn khách quan, nhưng vẫn còn một số khó khăn trước mắt 

như nhập siêu tăng. 

Theo phân tích của HSBC, kinh tế Việt Nam hiện đang phải đối mặt với 2 rủi ro chính. Thứ nhất, nguồn dự trữ ngoại hối của Việt 

Nam mặc dù tăng cao nhưng vẫn còn thấp hơn so với mức chuẩn quốc tế, tối thiểu3 tháng nhập khẩu. Thứ hai là vấn đề thâm hụt 

thương mại của Việt Nam. HSBC cho rằng nếu mức thâm hụt này vượt 10 tỷ USD, NHNN sẽ phải sử dụng một khoản đáng kể 

trong nguồn dự trữ của mình để hỗ trợ cho đồng VND. Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại đã 

thâm hụt khoảng 3 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. HSBC dự báo con số thâm hụt sẽ đứng ở mức 3,5 tỷ USD cho cả năm 2015. 

 Cập nhật giá dầu thế giới lúc 8.00 AM, 3/6/2015 

 

 Phiên 2/6, khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn, với tổng giá trị mua ròng là hơn 153 tỷ đồng: 

Ngày 2/6, khối ngoại giao dịch vẫn rất sôi nổi, họ mua vào hơn 13,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 359,5 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 7 

triệu cổ phiếu, trị giá hơn 206,4 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 

153 tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, tương tự như các phiên giao dịch trước, khối ngoại vẫn giao dịch tích cực, họ đẩy mạnh mua ròng hơn 141,6 tỷ 

đồng (tăng 39% so với giá trị mua ròng phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng là hơn 5,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua 

vào hơn 11,6 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 5,8 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 332,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là gần 191 tỷ 

đồng. Đáng chú ý, đây cũng chính là phiên mua ròng thứ 12 của khối ngoại trên HOSE, với tổng giá trị mua ròng là trên 

999 tỷ đồng 

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng thứ 6 liên tiếp và giá trị mua ròng phiên hôm nay gấp tới 6,2 lần phiên trước, 

đạt hơn 11,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 833.367. Giao dịch của khối ngoại trên HNX phiên hôm nay có phần tăng 

so với phiên trước những vẫn ở mức thấp, họ mua vào hơn 1,9 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu, với giá trị mua 

vào đạt gần 27 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 15,4 tỷ đồng. 



 

 

 

Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn: Trong phiên giao dịch 02/06/2015, VN-Index test lại hai ngưỡng kháng cự mạnh là đường SMA200 và trendline trung hạn 

(vùng 575-585 điểm). VN-Index đã thoái lùi trở lại sau khi test hai ngưỡng này. Chỉ báo RSI đã rơi xuống đường SMA5 ngày và cho 

tín hiệu bán. Bên cạnh đó, mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện với bóng nến trên khá dài càng ủng hộ cho khả năng điều 

chỉnh mạnh của VN-Index. 

Tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn duy trì trên đường 0 và khối lượng duy trì mức cao nên dự kiến VN-Index sẽ không giảm quá sâu nếu 

có điều chỉnh xảy ra. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là đường SMA50 (tương đương 555-560 điểm). 

Vùng kháng cự tiếp theo của 2 chỉ số nằm tại 580-585 điểm đối với VN-Index và 85-85,5 điểm đối với HNX-Index. 

 Dài hạn: VN-Index vẫn trong trend tăng trung và dài hạn. 

VN-Index: Hỗ trợ gần nhất: 555-560 điểm. Kháng cự gần: 580-585 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ gần nhất: 80-80,5 điểm. Kháng cự gần: 85-85,5 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 4, 3/6/2015 

Nhận định chung:  

PSI cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp do chịu ảnh hưởng từ áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu 

ngân hàng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh trên thị trường, đây có thể xem là động lực chính để giúp thị trường duy trì đà tăng 

ngắn hạn. Sự dịch chuyển của dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền chốt lời nhóm cổ phiếu ngân hàng, có xu hướng dịch chuyển qua nhóm 

cổ phiếu dầu khí. 

Dự báo phiên 3/6/2015: VN-Index và HNX-Index được dự đoán sẽ dao động quanh vùng 568-572 và 83-83,5 điểm, thanh khoản tiếp 

tục ở mức khá, đạt khoảng 120tr cổ phiếu (Vnindex) và 50 tr cổ phiếu (HNX-Index) 

Chiến lược giao dịch: 

• Dòng cổ phiếu ngân hàng: Canh bán 

• Dòng cổ phiếu dầu khí: Tăng tỷ trọng  

• Đối với NĐT ngắn hạn: Ngừng mua, quan sát giao dịch.  

• Danh mục trung, dài hạn: Tiếp tục nắm giữ. 

Hỗ trợ gần nhất của VN-Index và HNX-Index là vùng 555-560 và 80-80,5 điểm. Kháng cự tiếp theo của VN-Index là vùng 580-585 

điểm, kháng cự gần nhất của HNX-Index là vùng 85-85,5 điểm. 
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